
	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
  TỔ: SỬ - ĐỊA - KTPL
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II- NĂM HỌC 2024-2025
Môn: GDKT-PL – Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 802                               




Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là

A. Đảng Cộng sản.
B. Quốc hội.

C. Chính phủ.
D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 2: Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?

A. Giám sát tối cao.
B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng.
D. Quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?

A. Tòa án nhân dân tối cao.
B. Tòa án nhân dân tỉnh.

C. Tòa án nhân dân huyện.
D. Tòa án nhân dân xã.
Câu 4: Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện ở việc Đảng giữ vai trò như thế nào đối với hệ thống chính trị?
A. Lãnh đạo.
B. Quản lý.
C. Tập hợp.
D. Đoàn kết.
Câu 5: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam biểu hiện ở việc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về

A. nhân dân.
B. nhà nước.
C. chính quyền.
D. trí thức.

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
B. Dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
C. Mang tính nhân dân và tính dân tộc.
D. Mang tính quốc tế rộng rãi.
Câu 7: Đâu không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Thống nhất và kiểm soát quyền lực.

B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

C. Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

D. Quản lý xã hội bằng vận động tuyên truyền.

Câu 8: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc

A. quyền lực thuộc về đám đông.
B. quyền lực thuộc về nhân dân.

C. quyền lực thuộc về công nhân.
D. quyền lực thuộc về nông dân.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?

A. Tòa án nhân dân tối cao.
B. Tòa án nhân dân tỉnh.

C. Tòa án nhân dân huyện.
D. Tòa án nhân dân xã.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện tốt nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Đảm bảo tính pháp quyền.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

C. Đảm bảo tập trung dân chủ.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
B. Dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin.
C. Mang tính nhân dân và tính dân tộc.
D. Mang tính quốc tế rộng rãi.
Câu 12: Quyền lực nhà nước Việt Nam được xác định bởi chính chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực là nhân dân thể hiện nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của nhà nước?

A. Tính thống nhất.
B. Tính phân chia.
C. Tính Đảng.
D. Tính quyền lực.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: (4,0 điểm)Thí sinh trả lời câu 1, 2,3,4. Trong mỗi ý                  a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.
Câu 1: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."

a) Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế. 
b) Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị. 
c) Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh. 
d) Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị. 
Câu 2: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn bao gồm các thành tố có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Với tư cách là một hệ thống, một chỉnh thể với nhiều bộ phận cấu thành, chất lượng hệ thống chính trị cấp xã phụ thuộc vào chất lượng của từng bộ phận cấu thành như Đảng ủy xã, HÐND xã, UBND xã, MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Chất lượng của các tổ chức thành viên thể hiện thông qua việc thực hiện vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình và sự phối hợp thực hiện mục tiêu chung của hệ thống chính trị cấp xã, đồng thời phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nếu đội ngũ cán bộ tinh gọn, có đủ năng lực, phẩm chất, nhạy bén, hoàn thành tốt và đúng tiến độ công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ thì chất lượng bảo đảm và ngược lại. 
a) Đoàn thanh niên xã là một thành viên trong hệ thống chính trị ở xã. 
b)Ủy ban nhân dân xã là tổ chức chính quyền thấp nhất hiện nay. 
c) Hệ thống chính trị ở xã được tổ chức linh hoạt căn cứ vào từng vùng miền. 
d) Mặt trận Tổ quốc không thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Câu 3: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay được tổ chức và hoạt động trên cơ sở sự uỷ quyền của nhân dân. Các cơ quan, nhân viên nhà nước nhận quyền lực từ nhân dân, thửa uỷ quyền của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực của họ. Hoạt động của bộ máy nhà nước hưởng tới việc chăm lo cho nhân dân, bảo đảm, bảo vệ lợi ích cho nhân dân. Mọi cán bộ, nhân viên nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, tham gia vào bộ máy nhà nước là để phục vụ, phụng sự nhân dân. Họ có trách nhiệm phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phải gần gũi nhân dân, lắng nghe và thấu hiểu nhân dân, đồng thời phải chịu sự giám sát của nhân dân, họ có thể bị bãi nhiệm nếu không còn được nhân dân tín nhiệm. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mọi hoạt động của các cơ quan này đều chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

a) Tính thống nhất là đặc điểm duy nhất của Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
b) Hoạt động của Bộ máy nhà nước hướng tới việc chăm lo lợi ích cho nhân dân là thể hiện tính nhân dân trong tổ chức và hoạt động. 
c) Cơ quan đại diện cho nhân dân được tổ chức và hoạt động ở tất cả các địa phương. 
d) Tổ chức Bộ máy nhà nước được thành lập ở một số nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển. 
Câu 4: Đọc thông tin sau để trả lời câu hỏi đúng sai:
Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể hiện thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện thực hoà đường lối, chủ trương đó, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, ban hành, triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch, công việc cụ thể trên nhiều mặt để phát triển toàn diện nền kinh tế. Bên cạnh đó các cơ quan nhà nước có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ để phù hợp với nền kinh tế thị trường.

a) Việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển kinh tế thị trường thể hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với Bộ máy nhà nước. 


b) Tính thống nhất trong bộ máy nhà nước thể hiện ở mục tiêu chung đó là xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường. 


c) Việc ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. 


d) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường là thể hiện nguyên tắc pháp chế trong tổ chức bộ máy nhà nước. 
Phần III: Tự luận (3,0 điểm)
 Câu 1( 2 điểm): Em hãy xử lí tình huống ở trường hợp sau:
Chính quyền xã A tổ chức cho thanh thiếu niên trên địa bàn họp để thảo luận, đóng góp ý kiến về xây dựng trung tâm thể dục thể thao của xã. Biết tin, C rủ V cùng đi họp nhưng V từ chối vì cho rằng trẻ em như mình đóng góp ý kiến là không có giá trị. V tin tưởng các lãnh đạo xã sẽ đủ sáng suốt để tự quyết định mọi việc. Người dân chỉ cần thực hiện các quyết định đó là được. C không đồng tình với suy nghĩ của V nhưng không biết nên giải thích thế nào để V thay đổi ý định.

Nếu là C, em sẽ làm gì?
Câu 2 ( 1 điểm): 
Em hãy viết một đoạn văn ngắn về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường (  viết khoảng 4 đến 5 dòng)

……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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